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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

	CHỦ TỊCH NƯỚC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 891/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 122/TTr-CP ngày 07/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 148 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên Bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trần Đại Quang


DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC
ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 891/QĐ-CTN ngày 23 tháng 5 năm 2017

của Chủ tịch nước)

	1. 
	Nguyễn Trọng Đại, sinh ngày 01/7/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Unter den Linden 8, 21255 Tostedt


	Giới tính: Nam

	2. 
	Nguyễn Hami Khiết Linh, sinh ngày 29/8/2009 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Unter den Linden 8, 21255 Tostedt


	Giới tính: Nam

	3. 
	Hồ Minh Tiến Julian, sinh ngày 12/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Baldinger Str. 29, 86720 Nördlingen


	Giới tính: Nam

	4. 
	Đào Phi Hiệp, sinh ngày 12/01/1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Horster Str. 26, 45964 Gladbeck


	Giới tính: Nam

	5. 
	Đoàn Thị Mai Trâm, sinh ngày 10/10/1982 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Lange Str. 15, 70806 Kornwestheim


	Giới tính: Nữ

	6. 
	Bùi Lena Cẩm My, sinh ngày 05/8/2006 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Eschenhofstr. 34 B, 86154 Augsburg


	Giới tính: Nữ

	7. 
	Phạm Hà Anh, sinh ngày 03/11/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Weihergarten 13.63303 Dreieich


	Giới tính: Nữ

	8. 
	Trần Ngọc Phú, sinh ngày 06/6/1975 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Hopfenstr. 37a, 51109 Köln


	Giới tính: Nữ

	9. 
	Mã Lệ Tuyết, sinh ngày 26/11/1978 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Steintorfeldstr. 10, 30161 Hannover


	Giới tính: Nữ

	10. 
	Nguyễn Thùy Anh, sinh ngày 16/7/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Im Suedfeld 14 A, 49152 Bad Essen
	Giới tính: Nữ

	11. 
	Nguyễn Thuỳ Linh, sinh ngày 21/12/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lauferueg 25a, 30655 Hannover


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Phạm Thanh Hà, sinh ngày 28/11/1972 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Birkerlweg. 60, 94469 Deggendof


	Giới tính: Nữ

	13. 
	Lưu Quang Vinh, sinh ngày 20/10/1966 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bruekenstrasse 6, 65623 Hahnstaetten


	Giới tính: Nam

	14. 
	Lưu Linh Sơn, sinh ngày 04/3/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Brueckenstrasse 6, 65623 Hahnstaetten

	Giới tính: Nam

	15. 
	Lê Đặng Hải Yến, sinh ngày 21/11/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dönhoff Str. 55A, 51373 Leverkusen


	Giới tính: Nữ

	16. 
	Nguyễn Văn Khải, sinh ngày 06/7/1968 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Willi-Bredel Straße 3, 18106 Rostock


	Giới tính: Nam

	17. 
	Lê Thị Thanh Hồng, sinh ngày 17/5/1971 tại Quảng Nam 
Hiện trú tại: Marktstraße 16, 21762 Otterdorf


	Giới tính: Nữ

	18. 
	Trần Thị Trúc Linh, sinh ngày 07/8/1988 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Brueck Str. 17, Ensheim, 66131 Saarbueken


	Giới tính: Nữ

	19. 
	Nguyễn Ngọc Minh Berly, sinh ngày 28/8/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Berlinerstr. 55, 67059 Ludwigshafen


	Giới tính: Nữ

	20. 
	Nguyễn Dĩnh Kỳ, sinh ngày 24/12/1999 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Str. 35, 64720 Michelstadt


	Giới tính: Nam

	21. 
	Trịnh Trung Kiên, sinh ngày 22/10/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bertha-Von-Suttner Str. 7, 79111 Freiburg im Breisgau


	Giới tính: Nam

	22. 
	Lê Anh Cường, sinh ngày 07/9/1980 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Weinsberg Str. 11, 92318 Neumarkt id Opf
	Giới tính: Nam

	23. 
	Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 14/4/2008 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kaiser 109, 61169 Friedberg


	Giới tính: Nam

	24. 
	Trần Tuyết Mỹ, sinh ngày 01/8/1990 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Ludwigring 2/2, 76437 Rastatt


	Giới tính: Nữ

	25. 
	Đặng Thị Kim Dung, sinh ngày 07/01/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ritter Str. 15, 04849 Bad Düben


	Giới tính: Nữ

	26. 
	Huỳnh Kiều, sinh ngày 31/10/1947 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Im Sporken 9B, 63150 Heusenstamm


	Giới tính: Nữ

	27. 
	Giang Thị Thảo Trâm, sinh ngày 26/5/1981 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Zum Seltengraben 2, 72213 Altensteig


	Giới tính: Nữ

	28. 
	Vũ Thị Thu Thảo, sinh ngày 07/9/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wihmund Weg 16, 93055 Regensburg


	Giới tính: Nữ

	29. 
	Nguyễn Quỳnh Mai, sinh ngày 09/4/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hans-Sochs-Straße 3, 91077 Dormitz


	Giới tính: Nữ

	30. 
	Đinh Thị Bích, sinh ngày 13/7/1985 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Wilhelm-Busch-Straße 10, 26131 Oldenburg


	Giới tính: Nữ

	31. 
	Đoàn Anh Tú, sinh ngày 26/9/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Peschelanger 12, 81735 München


	Giới tính: Nam

	32. 
	Đỗ Thị Trang, sinh ngày 14/6/1992 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Neuendorfer Str. 25, 56070 Koblenz


	Giới tính: Nữ

	33. 
	Đinh Kim Aylin, sinh ngày 19/01/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Plett Str. 46, 81735 München


	Giới tính: Nữ

	34. 
	Đinh Kim Anna, sinh ngày 19/01/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Plett Str. 46, 81735 München
	Giới tính: Nữ

	35. 
	Trần Thị Minh Thư, sinh ngày 13/02/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Peter-Dörfler Str. 65, 88161 Lindenberg


	Giới tính: Nữ

	36. 
	Trần Huyền Lương, sinh ngày 18/01/1959 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Edingburgplatz 49, 81829 München


	Giới tính: Nam

	37. 
	Nguyễn Đình Thạnh, sinh ngày 10/8/1972 tại Thừa Thiên Huế 
Hiện trú tại: Stifterweg 40, 89075 Ulm


	Giới tính: Nam

	38. 
	Nguyễn Đình Cương, sinh ngày 13/12/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Haselbusch 2, 98617 Meiningen


	Giới tính: Nam

	39. 
	Lê Gia Hân, sinh ngày 23/11/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Belchenstr. 12, 78224 Singen (Hohentwiel)


	Giới tính: Nữ

	40. 
	Nguyễn Thanh Hải, sinh ngày 29/7/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauptstraße 51, 55743 Idar-Oberstein


	Giới tính: Nam

	41. 
	Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 22/4/1984 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Ostwall 125, 47798 Krefeld


	Giới tính: Nữ

	42. 
	Phạm Tiến Đạt, sinh ngày 21/7/2002 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Pestalozzistr. 27, 68519 Viernheim


	Giới tính: Nam

	43. 
	Lâm Thanh Huyền, sinh ngày 16/02/1993 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Grosse Stein Straße 22, 06108 Halle/Saale


	Giới tính: Nữ

	44. 
	Lý Tú Uyên, sinh ngày 02/10/1980 tại Sóc Trăng 
Hiện trú tại: Basler 2A, 79618 Rheinfelden


	Giới tính: Nữ

	45. 
	Nguyễn Ngọc Linh Chi, sinh ngày 06/02/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Busenstr.6E,65203 Wisbaden


	Giới tính: Nữ

	46. 
	Lê Thu Hương, sinh ngày 01/5/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Sertürnerstraße 17, 31785 Hameln
	Giới tính: Nữ

	47. 
	Đỗ Đức Tuấn, sinh ngày 18/5/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Waldstr.13,04105 Leipzig


	Giới tính: Nam

	48. 
	Bùi Hồng Hạ, sinh ngày 15/4/1960 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Kolherger Str. 15, 26382 Wilhelmshaven


	Giới tính: Nam

	49. 
	Tạ Thanh Hằng, sinh ngày 20/01/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kolberger Str. 25, 26789 Leer


	Giới tính: Nữ

	50. 
	Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 16/10/1986 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Tegernseer Landstrasse 185, 81539 München


	Giới tính: Nam

	51. 
	Trần Thị Phượng Liễu (Nguyễn Thị Phượng Liễu), sinh ngày 11/12/1976 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: Hastenrather Str. 152, 52222 Stolberg


	Giới tính: Nữ

	52. 
	Lê Thanh Phong, sinh ngày 24/12/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Im Avelertal 35, 54295 Trier


	Giới tính: Nam

	53. 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 04/11/1991 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Neuenteich 74, 42107 Wuppertal


	Giới tính: Nữ

	54. 
	Nguyễn Thị Thu Hường, sinh ngày 12/10/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Elisabeth Str. 21 1/5, 86167 Augsburg


	Giới tính: Nữ

	55. 
	Đào Thu Thủy, sinh ngày 26/12/1977 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Brunnenstraße 11, 04288 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	56. 
	Phạm Thị Hương, sinh ngày 15/3/1969 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Hilblestraße 28, 80636 München


	Giới tính: Nữ

	57. 
	Võ Thị Kim Hoàn, sinh ngày 18/9/1982 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Heinrich-Heine Str. 21, 89250 Senden


	Giới tính: Nữ

	58. 
	Nguyễn Vũ, sinh ngày 05/10/1964 tại Thừa Thiên - Huế 
Hiện trú tại: Lilienthal str. 8, 91058 Erlange BRD
	Giới tính: Nam

	59. 
	Ngô Thị Bích Thu, sinh ngày 24/10/1958 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Grabengasse 18/20, 94032 Passau


	Giới tính: Nữ

	60. 
	Cao Phương Thảo, sinh ngày 17/02/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Chemnitzer Strasse 07, 38226 Salzgitter


	Giới tính: Nữ

	61. 
	Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 22/01/1995 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hermannstraße 129, 44263 Dortmund


	Giới tính: Nữ

	62. 
	Trịnh Thị Ái Vân, sinh ngày 04/7/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Theresienhöhe 6 b, 80339 München


	Giới tính: Nữ

	63. 
	Hồng Thi Thi, sinh ngày 17/11/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Auf Der Langen Lein 28, 55120 Mainz


	Giới tính: Nữ

	64. 
	Đỗ Duy Anh, sinh ngày 25/02/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str. 31, 36110 Scheiz


	Giới tính: Nam

	65. 
	Trần Diễm Linh, sinh ngày 26/5/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Marbachweg 282, 60320 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	66. 
	Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 25/8/1979 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Petzscher Straße 20, 04129 Leipzig


	Giới tính: Nữ

	67. 
	Nguyễn Philipp Huy, sinh ngày 10/9/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Arnsteiner Str. 1, 56377 Nassau


	Giới tính: Nam

	68. 
	Trần Thị Thanh, sinh ngày 26/3/1971 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Zentmarkweg 37, 60489 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	69. 
	Phạm Đức Hoàng, sinh ngày 04/3/1993 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Zittauer Straße 24, 04347 Leipzig


	Giới tính: Nam

	70. 
	Thái Văn Trực, sinh ngày 18/9/1964 tại Lai Châu 
Hiện trú tại: Kölnerstraße 107, 58509 Lüdenscheid
	Giới tính: Nam

	71. 
	Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 13/10/1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Weißenfelser Ring 24, 70806 Kornwestheim


	Giới tính: Nữ

	72. 
	Nguyễn Tommy, sinh ngày 27/01/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wiesen Weg 4, 64711 Erbach


	Giới tính: Nam

	73. 
	Đỗ Thu Trang, sinh ngày 01/10/1979 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Fährstraße 7, 51371 Leverkusen


	Giới tính: Nữ

	74. 
	Tạ Thị Lan Phương, sinh ngày 14/9/1973 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Jupilerweg 2, 32549 Bad Oeynhausen


	Giới tính: Nữ

	75. 
	Đỗ Thúy Nga, sinh ngày 09/7/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Dietrich-Bonhoefer-Straße 16, 35398 Gießen


	Giới tính: Nữ

	76. 
	Vương Thành Dũng, sinh ngày 14/10/1970 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Alt Oberliederbach 6B, 65835 Liederbach


	Giới tính: Nam

	77. 
	Trần Quang Huy, sinh ngày 29/01/1989 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Haupt Str. 293, 51465 Bergisch Gladbach


	Giới tính: Nam

	78. 
	Trịnh Hoài Nam, sinh ngày 28/7/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hauffstraße 7, 97980 Bad Mergentheim


	Giới tính: Nam

	79. 
	Trịnh Minh Trí, sinh ngày 22/01/2001 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Alfred-Neumann-Anger 17, 81737 München


	Giới tính: Nam

	80. 
	Nguyễn Thị Băng Tâm, sinh ngày 09/8/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Homburger Land Str. 471, 60433 Frankfurt 
am Main


	Giới tính: Nữ

	81. 
	Hạ Kiều Phương, sinh ngày 25/01/1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: TannenWWeg 17, 50383 Wesseling


	Giới tính: Nữ

	82. 
	Lê Anh Quân, sinh ngày 17/12/1991 tại Hồng Kông 
Hiện trú tại: Bremer Str. 110, 26382 Wilhelmshaven
	Giới tính: Nam

	83. 
	Nguyễn Xuân Trà Mi, sinh ngày 13/01/1997 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: In den Haesen 102, 47198 Duisburg


	Giới tính: Nữ

	84. 
	Đoàn Thúy Vi, sinh ngày 20/02/1991 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Gröppinger Str. 41/10, 73614 Schorndorf


	Giới tính: Nữ

	85. 
	Bùi Thị Tú Quỳnh, sinh ngày 22/8/1984 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Mittlelstraße 35B, 59174 Kamen


	Giới tính: Nữ

	86. 
	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh ngày 09/11/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schlettererstr. 2, 86152 Augsburg


	Giới tính: Nữ

	87. 
	Đỗ Thị Thu Hương, sinh ngày 07/3/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kurt-Karl-Doberer Str. 90439 Nürnberg


	Giới tính: Nữ

	88. 
	Phạm Bảo Linh Jenny, sinh ngày 14/3/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: George-Gerswin Str. 2, 86156 Ausburg


	Giới tính: Nữ

	89. 
	Nguyễn Minh Dương, sinh ngày 10/10/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Mittel Str. 6, 56203 Höhr-Grenzhausen


	Giới tính: Nam

	90. 
	Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 23/10/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Stettiner Str. 26, 91058 Erlangen


	Giới tính: Nam

	91. 
	Nguyễn Thùy An, sinh ngày 27/4/2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stettiner Str. 26, 91058 Erlangen


	Giới tính: Nữ

	92. 
	Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 17/5/1978 tại Đắk Lắk 
Hiện trú tại: Kaiser-Friedrich-Str. 51, 75172 Prorzheim


	Giới tính: Nữ

	93. 
	Phạm Mỹ Tú, sinh ngày 17/10/1970 tại Gia Lai 
Hiện trú tại: Hagenstrasse 147, 32791 Lage


	Giới tính: Nữ

	94. 
	Văn Ngọc Điệp, sinh ngày 12/11/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ludwigstraße 93, 70197 Stuttgart
	Giới tính: Nữ

	95. 
	Quách Thị Diện, sinh ngày 15/5/1974 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Mägdestieg 1, 06618 Naumburg


	Giới tính: Nữ

	96. 
	Phan Đức Lương, sinh ngày 16/5/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ludwig-Jahn-Straße 15, 07545 Gera


	Giới tính: Nam

	97. 
	Cù Việt Hùng, sinh ngày 27/4/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Entenpfahl 28, 56068 Koblenz


	Giới tính: Nam

	98. 
	Trương Lệ Đào, sinh ngày 24/4/1969 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Am Anger 11, 34393 Grebenstein


	Giới tính: Nữ

	99. 
	Nguyễn Tuyết Nhi, sinh ngày 06/11/1993 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Gotthardstr. 63/14, 80689 München


	Giới tính: Nữ

	100. 
	Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 31/7/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Herrengasse 5, 83512 Wasserburg


	Giới tính: Nữ

	101. 
	Đỗ Lan Chi, sinh ngày 11/9/1985 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Heusteigstr. 110, 70180 Stuttgart


	Giới tính: Nữ

	102. 
	Phạm Nhật Minh, sinh ngày 15/12/2004 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Albertusstr. 4, 50667 Köln


	Giới tính: Nam

	103. 
	Vũ Thị Minh Phúc, sinh ngày 10/01/1988 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Kant Straße 36, 67663 Kaiserslautern


	Giới tính: Nữ

	104. 
	Lê Đình Khôi Nguyên, sinh ngày 28/7/1979 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Herner Str. 26, 45657 Recklinghausen


	Giới tính: Nữ

	105. 
	Lê Như Quỳnh, sinh ngày 19/4/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Karl-Saurmann Str. 3/3, 88239 Wangen im Allgäu


	Giới tính: Nữ

	106. 
	Nguyễn Thị Thanh Thư, sinh ngày 10/01/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wormser Str. 7, 67657 Kaiserslautern
	Giới tính: Nữ

	107. 
	Trần Ngọc Khánh, sinh ngày 11/01/1970 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Schadesưeg 40, 20537 Hamburg


	Giới tính: Nam

	108. 
	Phạm Quốc Hoàn, sinh ngày 22/9/1961 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Mergelgrund 14, 27793 Wildeshausen


	Giới tính: Nam

	109. 
	Trần Hào, sinh ngày 20/10/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: St. Castor Str. 38, 56253 Treis-Karden


	Giới tính: Nam

	110. 
	Trần Tiến, sinh ngày 26/11/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: St. Castor Str. 38, 56253 Treis-Karden


	Giới tính: Nam

	111. 
	Trần Xuân Sáng, sinh ngày 01/01/1969 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: St. Castor Str. 38, 56253 Treis-Karden


	Giới tính: Nam

	112. 
	Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 21/6/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kastanienstr. 14, 07747 Jena


	Giới tính: Nữ

	113. 
	Nguyễn Cửu Hoàng Long, sinh ngày 26/8/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Diefenbach Str. 75, 64673 Zwingenberg


	Giới tính: Nam

	114. 
	Vũ Phương Ngân, sinh ngày 14/5/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Batteurstraße 4, 48527 Nordhorn


	Giới tính: Nữ

	115. 
	Đỗ Thị Mỹ Lan, sinh ngày 20/6/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hartmann Str. 2, 67063 Ludwigshafen


	Giới tính: Nữ

	116. 
	Đoàn Quang Thịnh, sinh ngày 11/5/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Europa Allee 77, 60486 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nam

	117. 
	Nguyễn Thế Thành, sinh ngày 23/4/1987 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Friedberger Landstraße 295, 60389 Frankfurt 
am Main


	Giới tính: Nam

	118. 
	Bùi Tin Phat Lincoln, sinh ngày 26/7/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kaiser Str. 16, 55116 Mainz
	Giới tính: Nam

	119. 
	Phạm Thanh Tùng, sinh ngày 12/02/1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schleißheimer Str. 312, 80809 München


	Giới tính: Nam

	120. 
	Doãn Việt Thắng, sinh ngày 18/02/2000 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Ludwig-Ernst-Str. 19, 85221 Dachau


	Giới tính: Nam

	121. 
	Trần Văn Mão, sinh ngày 20/01/1950 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Goethe straße 18A, D64711 Erbach


	Giới tính: Nam

	122. 
	Chu Nhật Ánh, sinh ngày 22/5/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Lefevre Str. 17, 12161 Berlin


	Giới tính: Nữ

	123. 
	Nguyễn Hải Sơn, sinh ngày 12/6/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Vogesenallee 34, 77694 Kekl


	Giới tính: Nam

	124. 
	Nguyễn Thị Bích Huyền, sinh ngày 23/01/1992 
tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Bleicherstr. 22, 42283 Wuppertal


	Giới tính: Nữ

	125. 
	Ngô Tấn Minh Đức, sinh ngày 26/11/1983 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Bernhard cospar str 6. 30453 Hannover


	Giới tính: Nam

	126. 
	Phùng Thị Trà My, sinh ngày 20/8/1983 tại Đà Nẵng 
Hiện trú tại: Bernhard cospar str 6. 30453 Hannover


	Giới tính: Nữ

	127. 
	Đào Thị Nguyệt, sinh ngày 09/4/1962 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Rheimfelserth 79, 35398 Gießen


	Giới tính: Nữ

	128. 
	Nguyễn Trân Long, sinh ngày 26/9/1962 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Rheimfelserth 79, 35398 Gießen


	Giới tính: Nam

	129. 
	Nguyễn Thế An, sinh ngày 27/6/2007 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Rheimfelserth 79, 35398 Gießen


	Giới tính: Nam

	130. 
	Phạm Đức Huy, sinh ngày 14/4/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Siemensstraße 7, 73066 Uhingen
	Giới tính: Nam

	131. 
	Đặng Nam An, sinh ngày 01/11/1972 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Siegmund - Schacky str 26 , 80993 Munchen


	Giới tính: Nam

	132. 
	Phan Như Mai, sinh ngày 18/5/1956 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Damm str. 10E, 67227 Frankenthal


	Giới tính: Nữ

	133. 
	Hoàng Văn Ngân, sinh ngày 17/10/1983 tại Thừa Thiên Huế 
Hiện trú tại: Markt Weg 37,47608 Geldern


	Giới tính: Nam

	134. 
	Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 07/8/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Buchenweg 2,85254 Sulzmoos


	Giới tính: Nữ

	135. 
	Nghiêm Hào Quang, sinh ngày 30/01/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Feystraße 22, 87700 Memmingen


	Giới tính: Nam

	136. 
	Nghiêm Văn Dự, sinh ngày 29/11/1966 tại Thái Bình
Hiện trú tại: Feystraße 22, 87700 Memmingen


	Giới tính: Nam

	137. 
	Tô Thị Thanh Thúy, sinh ngày 01/01/1980 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: Mannheimer Str. 25, 68782 Brühl


	Giới tính: Nữ

	138. 
	Đặng Thái Huy, sinh ngày 09/4/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bergiusstr. 72, 86199 Augsburg


	Giới tính: Nam

	139. 
	Nguyễn Vân Anh, sinh ngày 06/01/1992 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Dorstenerstr. 2, 44787 Bochum


	Giới tính: Nữ

	140. 
	Nguyễn Thị Hồng Hiên, sinh ngày 03/7/1981 tại Tuyên Quang 
Hiện trú tại: Graf-von Stauffenberg-Allee 57, 60438 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nữ

	141. 
	Lưu Minh Huyền Julia, sinh ngày 14/9/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hamburger Straße 40, 25746 Heide


	Giới tính: Nữ

	142. 
	Nguyễn Quốc Chính, sinh ngày 19/02/1989 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Pastorat str. Nr 7, 50354 Hürth
	Giới tính: Nam

	143. 
	Lê Mỹ Ngọc, sinh ngày 04/01/1978 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Oberm Görgengarten 17, 56412 Hübingen


	Giới tính: Nữ

	144. 
	Võ Kim Quyên, sinh ngày 27/5/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mittelstr. 3, 56076 Koblenz


	Giới tính: Nữ

	145. 
	Ngô Anh Tuấn, sinh ngày 10/10/1993 tại CHLB Đức                                 Hiện trú tại: Bödeker Str. 8, 49356 Diepholz


	Giới tính: Nam

	146. 
	Trần Leonado Tuấn, sinh ngày 25/8/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kastanienallee 60, 45127 Essen

      
	Giới tính: Nam

	147. 
	Đinh Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 17/5/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Neuburger Str. 99A, 94036 Passau


	Giới tính: Nữ

	148. 
	Bùi Anh Thắng, sinh ngày 12/11/1982 tại CHLB Đức                               Hiện trú tại: Neuburger Str. 99A, 94036 Passau.
	Giới tính: Nam
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